
 PHỤ LỤC: DANH SÁCH CHI TIẾT TUYẾN HOẠT ĐỘNG TẠM THỜI, ĐƠN VỊ VẬN TẢI, SỐ CHUYỂN XE/ NGÀY HOẠT ĐỘNG 
(Kèm theo văn bản số         /SGTVT-KHTCVT ngày 11/11/2021 của Sở Giao thông vận tải Gia Lai) 

TT 
Tên đơn vị vận tải/ tuyến 
hoạt động tạm thời 

 Ngày hoạt động/ số chuyến xe 
01 
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02 
/12 

03 
/12 

04 
/12 

05 
/12 

06 
/12 
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/12 

08 
/12 

09 
/12 
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/12 

11 
/12 
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/12 

13 
/12 

14 
/12 

15 
/12 

16 
/12 

17 
/12 

18 
/12 

19 
/12 

20 
/12 

1 
BX Đức Long - BX Quy 
Nhơn                   

 

 

1.1 HTX TATACO 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 

1.2 
HTX VT CG ĐB 2/9 Quy 
Nhơn 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1   1 1 1 1 1   1 1 

1.3 HTX DVVT Vạn Thành 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 

1.4 
Công ty CP VT và TM Phố 
Núi 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

1 

2 BX Đức Cơ - BX Quy Nhơn                   
 

 
2.1 HTX DV VT Phước An GL 1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 1 

2.2 HTX Vận tải Gia Lai  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1  

 
3 BX Ayun Pa - BX Quy Nhơn                   

 
 

3.1 Công ty TNHH Tấn Tài 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

 1 

3.2 
Công ty CP VT và TM Phố 
Núi  

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

 

4 BX KBang - BX Quy Nhơn                   
 

 
4.1 HTX VT 19/5 Tuy Phước 1 

 
1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  

4.2 HTX VT KBang  1 1 
 

1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1 

4.3 
Công ty TNHH MTV Tám 
Mười  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 

5 
BX Krông Pa - BX Quy 
Nhơn                   

 

 

5.1 HTX Hoài Nhơn   1   1   1   1   1   1   

5.2 HTX VT DV Phương Nam 1 
  

1   1   1   1   1   1 
 

5.3 HTX DV VT Phước An GL  
1   1   1   1   1   1   1 

6 BX Đức Long - BX BD Phù 
Mỹ                   

 

 

6.1 HTX VTCG 30/3 Phù Mỹ  1     1     1     1     1     1     1  

6.2 Công ty TNHH VT Hồng Hải   
1   1   1   1   1   1   

6.3 HTX DV VT Phước An GL  
1 

 
 1   1   1   1   1   1 

7 BX Đức Long - BX Phù Cát                   
 

 



Ghi chú:  
- HTX DVVT Vạn Thành (81B01207, 81B00976, 81B01761, 81B01287), Công ty CP VT và TM Phố Núi (81B00918, 81B01837), Công ty 
TNHH Tấn Tài (81B-01198), HTX DV VT Phước An GL (81B01483, 81F00145, 81F00012, 81F00149) ,Công ty TNHH VT Hồng Hải 
(81B01210, 81B01069), HTX VT DV Phương Nam (81B01824, 81B01473), HTX Vận tải KBang (81B01797, 81B00987, 81B-01476), HTX Vận 
tải Gia Lai (77B00874), Công ty CP Dịch vụ vận tải GL (81B-00534); Công ty TNHH MTV Tám Mười (81B00895, 81B01147). 
- Theo cung cấp từ Sở GTVT Bình Định: HTX VTCG 30/3 Phù Mỹ (77B-016.73, 77B-014.48), HTX Hoài Nhơn (81B-017.86), HTX VT 19/5 Tuy 
Phước (77B-005.51), HTX VTCGĐB 2/9 Quy Nhơn (77B-015.76; 77B0-12.44), HTX TATACO (77B-020.66; 77B-023.68; 77B-011.26; 
77B022.37) 
- Các xe chạy theo lịch ngày như trên gồm: Ký hiệu 1 = 1 chuyến (xe) đi và về; Ký hiệu 2 = 2 chuyến (xe) đi và về. 
- Sau thời gian khai thác tạm thời (20 ngày), Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với cơ quan liên quan xem xét điều chỉnh số chuyến xe, số tuyến 
khai thác giữa hai địa phương cho phù hợp với tình hình thực tế. Nếu không có thông báo mới thì các đơn vị tiếp tục thực hiện theo biểu đồ trên. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1 HTX DV VT Phước An GL 1 
   

1 
 

1 
   

1 
 

1 
   

1 
 

1 
 

7.2 C.ty CP Dịch vụ vận tải GL  1  1    1  1    1  1    1 


